
 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO SANG ĐÀI LOAN TÍNH ĐẾN THÁNG 11 NĂM 20111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 1,102,664   

Tháng 2 5,170,964 368.95 

Tháng 3 6,899,271 33.42 

Tháng 4 11,604,863 68.20 

Tháng 5 3,626,115 -68.75 

Tháng 6 1,075,494 -70.34 

Tháng 8 3,705,662 244.55 

Tháng 9  3,000,307 -19.03 

Tháng 10 1,993,066 -33.57 

Tháng 11 2,018,477 1.27 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO SANG ĐÀI LOAN NĂM 2010 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 5,344,598   

Tháng 2 5,788,206 8.30 

Tháng 3 29,702,197 413.15 

Tháng 4 28,393,028 -4.41 

Tháng 5 22,410,471 -21.07 

Tháng 6 20,647,178 -7.87 

Tháng 7 2,392,237 -88.41 

Tháng 8 2,348,821 -1.81 

Tháng 9  3,396,682 44.61 

Tháng 10 9,238,818 172.00 

Tháng 11 10,810,152 17.01 

Tháng 12 3,155,732 -70.81 



 

 

 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO SANG ĐÀI LOAN NĂM 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 

(USD) 

% tăng giảm 

(%) 

Tháng 1 2,831,790   

Tháng 2 4,323,573 52.68 

Tháng 3 6,137,132 41.95 

Tháng 4 4,262,155 -30.55 

Tháng 5 6,230,735 46.19 

Tháng 6 11,863,058 90.40 

Tháng 7 6,833,899 -42.39 

Tháng 8 6,586,363 -3.62 

Tháng 9  6,679,856 1.42 

Tháng 10 14,684,052 119.83 

Tháng 11 9,502,107 -35.29 

Tháng 12 2,637,808 -72.24 


